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TP.Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 201



TỜ TRÌNH

Đề nghị phê duyệt đồ án (hoặc điều chỉnh) quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (hoặc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, 1/5000) khu _______

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố.   

Sở Quy hoạch - Kiến trúc nhận được Tờ trình số ____/____ ngày _________ của ______________, đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án (hoặc điều chỉnh) quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (hoặc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, 1/5000) khu___________. Hồ sơ đồ án này, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã có hướng dẫn đề nghị chỉnh sửa, bổ sung tại văn bản số ____/SQHKT-QHK__ ngày _______(nếu có).

- Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;


- Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;


- Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;


- Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng (chỉ nêu thêm cơ sở pháp lý này đối với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt nhiệm vụ trước ngày 20/09/2010- ngày Thông tư số 10/2010/TT-BXD có hiệu lực).


- Căn cứ Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;


- Căn cứ Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 19/5/2011 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định về điều chỉnh quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh (đối với đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch đô thị). 


Sau khi thẩm định, Sở Quy hoạch – Kiến trúc xin báo cáo kết quả thẩm định đồ án (hoặc điều chỉnh) quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (QHCTXDĐT) tỷ lệ 1/2000 (hoặc quy hoạch phân khu (QHPK) tỷ lệ 1/2000, 1/5000 khu _____________, như sau:

I.  Tổng quan:

1. Vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực quy hoạch:
- Vị trí khu vực quy hoạch: thuộc phường (xã) ____, quận (huyện) _____, thành phố Hồ Chí Minh.


- Giới hạn khu vực quy hoạch như sau:


+ Đông giáp
:___________;


+ Tây giáp
:___________;


+ Nam giáp
:___________;


+ Bắc giáp
:___________.

- Tổng diện tích khu vực quy hoạch:________ha. 


- Tính chất của khu vực quy hoạch: ____________________________.
2. Cơ quan tổ chức lập đồ án (hoặc điều chỉnh) QHCTXDĐT tỷ lệ 1/2000 (hoặc QHPK tỷ lệ 1/2000, 1/5000): ______________________.
3. Đơn vị tư vấn lập đồ án (hoặc điều chỉnh) QHCTXDĐT tỷ lệ 1/2000 (hoặc QHPK tỷ lệ 1/2000, 1/5000): ____________________________.

4. Hồ sơ, bản vẽ trình phê duyệt đồ án (hoặc điều chỉnh) QHCTXDĐT tỷ lệ 1/2000 (hoặc QHPK tỷ lệ 1/2000, 1/5000) gồm: 


- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án (hoặc điều chỉnh) QHCTXDĐT tỷ lệ 1/2000 (hoặc QHPK tỷ lệ 1/2000, 1/5000) của Ủy ban nhân dân quận, huyện ___ (hoặc cơ quan tổ chức lập đồ án quy hoạch) số ___ ngày ____;

- Các văn bản có liên quan:

+ Ý kiến của UBND quận (huyện)________ (đối với trường hợp không thuộc trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch của Ủy ban nhân dân quận- huyện);


+ Ý kiến của Hội đồng thẩm định quy hoạch đô thị: biên bản số______ngày______;

+ Ý kiến của các Sở, Ngành có liên quan đến đồ án quy hoạch phân khu (nếu có): ________;


+ Báo cáo tổng hợp các ý kiến của cộng đồng dân cư có liên quan đến đồ án quy hoạch: số _______ ngày ________ của __________;


+ Các văn bản có liên quan khác (nếu có): _________________.

- Thuyết minh tổng hợp; 

- Thành phần bản vẽ bao gồm:




+ Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000;




+ Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/5000; 



+ Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/5000, bao gồm:

· Bản đồ hiện trạng hệ thống giao thông;

· Bản đồ hiện trạng cao độ nền và thoát nước mặt;

· Bản đồ hiện trạng hệ thống cấp điện và chiếu sáng;

· Bản đồ hiện trạng hệ thống cấp nước;

· Bản đồ hiện trạng hệ thống thoát nước thải, xử lý chất thải rắn;

· Bản đồ hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc;

· Bản đồ hiện trạng môi trường.




+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/5000 (đối với đồ án quy hoạch khu dân cư, có thể hiện thêm sơ đồ thu nhỏ ranh các đơn vị ở trên bản vẽ này);




+ Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/5000;




+ Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/5000;




+ Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác và môi trường, tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/5000, bao gồm:
· Bản đồ quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt;

· Bản đồ quy hoạch cấp điện và chiếu sáng;

· Bản đồ quy hoạch cấp nước;

· Bản đồ thoát nước thải và xử lý chất thải rắn;

· Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc.

+ Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược;

+ Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật.
· Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (hoặc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, 1/5000).

II. Mục tiêu của việc lập đồ án: ____________________________________.

(Đối với các đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (hoặc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, 1/5000) đã được phê duyệt nhiệm vụ trước ngày 30/5/2011- ngày 19/5/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố thì cần nêu thêm lý do điều chỉnh).
III. Tóm tắt ý kiến của cộng đồng dân cư, Sở ngành có liên quan, Hội đồng thẩm định quy hoạch đô thị; nhận xét, ý kiến của Sở Quy hoạch – Kiến trúc:

1. Ý kiến của cộng đồng dân cư:

· ______________________.

· ______________________.

· ______________________.

2. Ý kiến của các Sở - ngành:

· ______________________.

· ______________________.

· ______________________.

3. Ý kiến của Hội đồng thẩm định quy hoạch đô thị:
· ______________________.

· ______________________.

· ______________________.

4. Giải trình, tiếp thu của đơn vị tư vấn, Ủy ban nhân dân quận – huyện (cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị):
· ______________________.

· ______________________.

· ______________________.

5. Nhận xét, ý kiến của Sở Quy hoạch – Kiến trúc đối với các ý kiến nêu trên:

___________________________________________________________

___________________________________________________________
IV. Nội dung thẩm định:

1. Điều kiện, năng lực của đơn vị tư vấn:


Đủ điều kiện, năng lực để thực hiện việc lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (hoặc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, 1/5000) khu __________ (đối chiếu với các quy định tại Điều 9, Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 để đánh giá, xác định).


2. Căn cứ lập đồ án (hoặc điều chỉnh) quy hoạch (có các căn cứ nào thì nêu các căn cứ đó, nêu sự phù hợp của đồ án quy hoạch đô thị đối với các căn cứ này):


- Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh _________.


- Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 24/2010/QĐ-TTg ngày 06/01/2010;


- Định hướng nhiệm vụ (hoặc đồ án) điều chỉnh quy hoạch chung quận (huyện)___ đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số ____ngày____.


- Các quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành,lĩnh vực đã được phê duyệt (nếu có):_____;

- Công văn số _____ ngày _____ của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch (đối với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000- quy hoạch phân khu có kế hoạch lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch từ ngày 30/5/2011 trở về sau);

- Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (hoặc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, 1/5000) đã được Ủy ban nhân dân ____phê duyệt tại Quyết định số ____ ngày____.


- Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/07/2005 của Bộ xây dựng về ban hành hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng;


- Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng về ban hành QCVN:01/2008/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 33/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 03:2009/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị);

- Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 07:2010/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị);


- Bản đồ địa hình (hoặc bản đồ địa hình có lồng ghép bản đồ địa chính) số _____ do _____lập ngày _____;

- Tài liệu, số liệu về kinh tế, xã hội của địa phương và ngành có liên quan:_____;

- Các căn cứ khác (tùy theo từng đồ án cụ thể, nếu có).

3.  Dự báo quy mô dân số, các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị toàn khu vực quy hoạch:


Sở Quy hoạch – Kiến trúc thống nhất với các nội dung đề xuất của đồ án, như sau:


3.1. Dân số hiện trạng (theo tài liệu khảo sát năm ____): _____người;


- Dự báo quy mô dân số trong khu vực quy hoạch:_____ người.


3.2. Các chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị toàn khu vực quy hoạch:

	STT
	Loại chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Theo nhiệm vụ (hoặc điều chỉnh) QHCTXDĐT tỷ lệ 1/2000 (hoặc QHPK tỷ lệ 1/2000, 1/5000) đã phê duyệt
	Theo đồ án đề xuất

	A
	Chỉ tiêu sử dụng đất toàn khu
	m2/ng
	
	

	B
	Chỉ tiêu sử dụng đất đơn vị ở trung bình toàn khu
	m2/ng
	
	

	C
	Các chỉ tiêu sử dụng đất trong các đơn vị ở

	
	- Đất nhóm nhà ở hiện hữu ổn định
	m2/ng
	
	

	
	- Đất nhóm nhà ở trong khu vực hiện hữu thực hiện quy hoạch cải tạo chỉnh trang (phá dỡ công trình hiện hữu để xây dựng mới)
	m2/ng
	
	

	
	- Đất nhóm nhà ở trong khu vực xây dựng mới. Trong đó: 

+ Đất nhóm nhà ở thấp tầng.

+ Đất nhóm nhà ở cao tầng
	m2/ng

m2/ng

m2/ng
	
	

	
	- Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở
	m2/ng
	
	

	
	Trong đó:

 + Đất công trình giáo dục.
+ Trạm y tế.
+ Chợ.
+ Trung tâm TDTT (luyện tập).
+ Điểm sinh hoạt văn hóa (nếu có).
+ Trung tâm hành chính cấp phường (nếu có).
+ Trung tâm dịch vụ khác (nếu có)
	m2/ng

m2/ng

m2
m2/ng hoặc m2/công trình
m2
m2
m2
	
	

	
	- Đất cây xanh sử dụng công cộng (không kể 1 m2/ng đất cây xanh trong nhóm nhà ở)
	m2/ng
	
	

	
	- Đất đường giao thông cấp phân khu vực
	km/km2
	
	

	D
	Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật đô thị

	
	Đất giao thông bố trí đến mạng lưới đường khu vực (từ đường khu vực trở lên), kể cả giao thông tĩnh
	%
	
	

	
	 Tiêu chuẩn cấp nước
	Lít/người/ngày
	
	

	
	 Tiêu chuẩn thoát nước
	Lít/người/ngày
	
	

	
	 Tiêu chuẩn cấp điện
	Kwh/người/năm
	
	

	
	 Tiêu chuẩn rác thải, chất thải
	kg/người/ngày
	
	

	E
	Các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị toàn khu

	
	Mật độ xây dựng chung
	%
	
	

	
	Hệ số sử dụng đất
	lần
	
	

	
	Tầng cao xây dựng
	Tối đa
	tầng
	
	

	
	
	Tối thiểu
	tầng
	
	



Ghi chú: số tầng cao xây dựng bao gồm các tầng theo Thông tư số 33/2009/TT-BXD ngày 30/09/2009 của Bộ Xây dựng – ban hành QCVN 03:2009/BXD. 


4. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất:


4.1. Các khu chức năng trong khu vực quy hoạch:


Trên cơ sở phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng đất xây dựng, dân cư, xã hội, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật; căn cứ định hướng nội dung đồ án (hoặc nhiệm vụ) điều chỉnh quy hoạch chung quận (huyện)_______ (hoặc khu ____) và nội dung nhiệm vụ quy hoạch QHCTXDĐT tỷ lệ 1/2000 (hoặc QHPK tỷ lệ 1/2000, 1/5000) khu _____ đã được phê duyệt; Sở Quy hoạch – Kiến trúc thống nhất với giải pháp về sự phân chia và xác định các khu chức năng trong khu vực quy hoạch theo phương án đề xuất của đồ án, như sau (nêu các luận cứ, nguyên tắc về giải pháp phân chia, xác định chức năng của các khu đất trong các đơn vị ở và ngoài đơn vị ở đã được chọn theo phương án đề xuất):

Toàn khu vực quy hoạch được phân chia làm n đơn vị ở và các khu chức năng cấp đô thị nằm ngoài đơn vị ở (nếu có), được xác định như sau:

4.1.1. Các đơn vị ở (Nêu diện tích, quy mô dân số từng đơn vị ở, luận cứ, nguyên tắc về giải pháp phân chia, xác định ranh của từng đơn vị ở);

· Đơn vị ở 1
: giới hạn bởi: ________.


- Đơn vị ở 2
: giới hạn bởi: ________.


- Đơn vị ở n
: giới hạn bởi: ________.

Các khu chức năng thuộc các đơn vị ở (có đan xen các khu chức năng ngoài đơn vị ở, nếu có) bao gồm:

a. Các khu chức năng thuộc các đơn vị ở (tổng diện tích các đơn vị ở: _____ha): (có khu chức năng nào thì nêu khu chức năng đó; mô tả tổng quan về vị trí của từng khu chức năng, nguyên tắc và luận cứ để xác định các khu chức năng này):

a.1. Các khu chức năng xây dựng nhà ở (nhóm nhà ở): tổng diện tích ____ha.

Trong đó:

- Khu ở (nhóm nhà ở) hiện hữu ổn định: tổng diện tích ____ ha (trong đó có nêu các khu vực có các công trình văn hóa, di tích lịch sử, các công trình có giá trị kiến trúc cần được bảo tồn - nếu có);


- Khu ở (nhóm nhà ở) trong khu vực hiện hữu thực hiện quy hoạch cải tạo chỉnh trang (phá dỡ công trình hiện hữu để xây dựng mới): tổng diện tích ____ ha.


Trong đó (nếu có):

· Nhóm nhà ở tái định cư

: diện tích ____ ha.

· Nhóm nhà ở xã hội


: diện tích ____ ha.

· Nhóm nhà ở thu nhập thấp
: diện tích ____ ha.

· Nhóm nhà ở công vụ

: diện tích ____ ha.

· Nhóm nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân của các khu công nghiệp





: diện tích ____ ha.

· Các khu ở (nhóm nhà ở) xây dựng mới: tổng diện tích ____ ha.

Trong đó (nếu có):

· Nhóm nhà ở tái định cư

: diện tích ____ ha.

· Nhóm nhà ở xã hội


: diện tích ____ ha.

· Nhóm nhà ở thu nhập thấp
: diện tích ____ ha.

· Nhóm nhà ở công vụ

: diện tích ____ ha.

· Nhóm nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân của các khu công nghiệp





: diện tích ____ ha.

· Khu chức năng sử dụng hỗn hợp (chức năng ở kết hợp dịch vụ - thương mại,…): tổng diện tích _____ ha.

a.2. Khu chức năng dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở: tổng diện tích ___ ha; bao gồm:


- Khu chức năng giáo dục: tổng diện tích _____ha.


Trong đó:

· Trường mầm non: _____ha; gồm:

· Hiện hữu cải tạo
: ____ ha (ghi tên riêng, nếu có);

· Xây dựng mới
: ____ ha.

· Trường tiểu học: _____ ha; gồm:

· Hiện hữu cải tạo
: ____ ha (ghi tên riêng, nếu có);

· Xây dựng mới
: ____ ha.

· Trường trung học cơ sở: _____ ha; gồm:

· Hiện hữu cải tạo
: ____ ha (ghi tên riêng, nếu có);

· Xây dựng mới
: ____ ha.

· Khu chức năng trung tâm hành chính cấp phường: tổng diện tích ___ ha.

Trong đó:

· Hiện hữu cải tạo
: ____ ha (ghi tên riêng, nếu có);

· Xây dựng mới
: ____ ha.


- Khu chức năng y tế (trạm y tế): diện tích _____ha.


Trong đó:

· Hiện hữu cải tạo
: ____ ha (ghi tên riêng, nếu có);

· Xây dựng mới
: ____ ha.

- Khu chức năng văn hóa (điểm sinh hoạt văn hóa): tổng diện tích ____ha.


Trong đó:

· Hiện hữu cải tạo
: ____ ha (ghi tên riêng, nếu có);

· Xây dựng mới
: ____ ha.

- Khu chức năng dịch vụ - thương mại; chợ: tổng diện tích ____ha.


Trong đó:

· Hiện hữu cải tạo
: ____ ha (ghi tên riêng, nếu có);

· Xây dựng mới
: ____ ha.

a.3. Khu chức năng cây xanh sử dụng công cộng (vườn hoa, sân chơi): tổng diện tích____ha.


a.4. Khu chức năng công trình luyện tập thể dục – thể thao: tổng diện tích _____ha.


a.5. Mạng lưới đường giao thông cấp phân khu vực: tổng diện tích ____ha.


a.6. Khu bến, bãi đỗ xe phục vụ đơn vị ở: tổng diện tích ____ ha.

b. Các khu chức năng ngoài đơn vị ở nằm đan xen trong đơn vị ở - nếu có, tổng diện tích ___ ha (có khu chức năng nào thì nêu khu chức năng đó; mô tả tổng quan về vị trí của từng khu chức năng, nguyên tắc và luận cứ để xác định các khu chức năng này):
b.1. Khu chức năng dịch vụ đô thị (cấp đô thị): tổng diện tích ____ ha.

Trong đó:

· Khu chức năng giáo dục (trường Trung học phổ thông, dạy nghề): diện tích _____ha;

· Khu Viện nghiên cứu, trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp (nếu có): diện tích ____ ha;

· Khu chức năng y tế (phòng khám đa khoa, Bệnh viện, Nhà hộ sinh,Viện trường y tế,…): diện tích _____ha;

· Khu chức năng hành chính, ngoại giao (nếu có): diện tích _____ha;

· Khu chức năng thể dục – thể thao (Trung tâm TDTT, sân vận động, sân thể thao cơ bản, ….): diện tích _____ha;

· Khu chức năng văn hóa (thư viện, bảo tàng, triển lãm, nhà hát, cung văn hóa, rạp xiếc, cung thiếu nhi): diện tích _____ha;

· Khu chức năng dịch vụ - thương mại, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại: diện tích _____ha;

· Khu chức năng dịch vụ đô thị khác …..: diện tích _____ha;

b.2. Khu cây xanh sử dụng công cộng ngoài đơn vị ở: diện tích _____ha;

Trong đó (nếu có):

- Khu cây xanh cảnh quan ven sông, rạch, kênh: diện tích _____ha;


b.3. Khu cây xanh chuyên dụng (nếu có): diện tích _____ha;


b.4. Mạng lưới đường giao thông đối ngoại: tính đến mạng lưới đường khu vực (từ đường khu vực trở lên: trên mặt đất, trên cao, ngầm, đường sắt, đường thủy): diện tích _____ha;


b.5. Khu quảng trường: diện tích _____ ha;


b.6. Khu bến, bãi đỗ xe cấp đô thị: diện tích _____ha;


b.7. Khu sản xuất công nghiệp, kho tàng, bến bãi (chứa hàng hóa): diện tích _____ha;


b.8. Khu bến tàu, cảng đường thủy, cảng hàng không: diện tích _____ha;

b.9. Khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật (xử lý nước thải, rác thải, trạm bơm nước, depot, nhà ga, trạm bưu chính viễn thông, trạm biến điện, phòng chống cháy nổ, v.v…): diện tích _____ha;


b.10. Khu công trình tôn giáo: diện tích _____ha;


b.11. Khu quốc phòng – an ninh (nếu có): diện tích _____ha;


b.12. Khu nghĩa trang (nếu có): diện tích _____ha;


b.13. Khu công trình ngầm đô thị (nếu có): diện tích _____ha;


b.14. Các khu chức năng khác (nếu có): diện tích _____ha;

4.1.2. Các khu chức năng cấp đô thị nằm ngoài đơn vị ở - nếu có (mô tả tổng quan vị trí của từng khu chức năng; diện tích; nguyên tắc và luận cứ để xác định các khu chức năng này):


- Khu chức năng ___ (hiện hữu, xây dựng mới. Đối với khu chức năng hiện hữu, cần ghi tên riêng- nếu có): ______________________________________.


- Khu chức năng ___ (hiện hữu, xây dựng mới. Đối với khu chức năng hiện hữu, cần ghi tên riêng- nếu có): ______________________________________.


4.2. Cơ cấu sử dụng đất toàn khu vực quy hoạch:

	STT
	Loại  đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	A
	Đất các đơn vị ở
	
	100

	1.
	Đất các nhóm nhà ở
	
	

	
	 - Đất các nhóm nhà ở hiện hữu:

Trong đó:

+ Đất các nhóm  nhà ở hiện hữu ổn định

+ Đất nhóm nhà ở hiện hữu, thực hiện cải tạo chỉnh trang (phá dỡ công trình hiện hữu để xây dựng lại)- nếu có.
	
	

	
	 - Đất các nhóm nhà ở dự kiến xây dựng mới.
	
	

	
	 -  Đất các nhóm nhà ở trong các khu đất sử dụng hỗn hợp (nếu có).
	
	


	2.
	Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở
	
	_____%

	
	 - Đất giáo dục
	
	

	
	
+ Trường mầm non.
	
	

	
	
+ Trường tiểu học.
	
	

	
	
+ Trường trung học cơ sở.
	
	

	
	 - Đất Trung tâm hành chính cấp phường, xã.
	
	

	
	 - Đất y tế (trạm y tế).
	
	

	
	 - Đất văn hóa (điểm sinh hoạt văn hóa).
	
	

	
	 - Đất dịch vụ- thương mại, chợ .
	
	

	
	     Trong đó:        

         + Đất dịch vụ thương mại trong khu đất sử dụng hỗn hợp.
	
	

	3.
	Đất cây xanh sử dụng công cộng (vườn hoa, sân chơi- không kể đất cây xanh sử dụng công cộng trong nhóm ở và trong khu đất sử dụng hỗn hợp).
	
	_____%

	4.
	Đất thể dục thể thao (luyện tập).
	
	_____%

	5.
	 Đất đường giao thông cấp phân khu vực. 
	
	_____%

	6.
	Đất bãi đỗ xe (phục vụ trong đơn vị ở).
	
	_____%

	B
	Đất ngoài đơn vị ở (bao gồm đất nằm đan xen trong đơn vị ở và nằm bên ngoài đơn vị ở, nếu có)
	
	

	
	- Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đô thị
	
	

	
	
+ Đất trường Trung học phổ thông, dạy nghề.
	
	

	
	
+ Đất trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.
	
	

	
	
+ Đất phòng khám đa khoa, Bệnh viện, Nhà hộ sinh, Viện trường y tế.
	
	

	
	+ Đất hành chính, ngoại giao.
	
	

	
	+ Đất TDTT (trung tâm TDTT, sân vận động, sân thể thao cơ bản v.v…).
	
	

	
	
+ Đất văn hóa (thư viện, bảo tàng, triển lãm, nhà hát, cung văn hóa, rạp xiếc, cung thiếu nhi).
	
	

	
	
+ Đất dịch vụ - thương mại, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại. 
	
	

	
	
+ Đất các công trình dịch vụ đô thị khác v.v…
	
	

	
	 - Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị.
	
	

	
	Trong đó:

· Đất cây xanh cảnh quan ven sông (nếu có).
	
	

	
	· Đất cây xanh chuyên dụng (nếu có).
	
	

	
	 - Đất giao thông đối ngoại - tính đến mạng lưới đường khu vực (từ đường khu vực trở lên).
	
	

	
	· Đất bến, bãi đỗ xe cấp đô thị.
	
	

	
	 - Đất công nghiệp – kho tàng, bến bãi.
	
	

	
	· Đất bến tàu, cảng đường thủy, cảng hàng không.
	
	

	
	 - Đất công trình tôn giáo.
	
	

	
	· Đất nghĩa trang.
	
	

	
	 - Đất quốc phòng, an ninh.
	
	

	
	· Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật (khu xử lý nước thải, rác thải, trạm bơm, depot, nhà ga, trạm bưu chính viễn thông, trạm biến điện, phòng chống cháy nổ, v.v…)
	
	

	
	· Đất công trình ngầm đô thị.
	
	

	
	 - Đất khác v.v…
	
	

	Tổng cộng
	
	



Ghi chú: các loại đất có chức năng nào thì ghi chú chức năng đó; chỉ tính tỷ lệ % các loại đất thuộc các đơn vị ở. Các loại đất ngoài đơn vị ở thì không cần phải tính tỷ lệ %. Đất công trình ngầm đô thị không tính vào tổng diện tích đất.


 4.3. Cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị trong các đơn vị ở:

	Đơn vị ở
	Cơ cấu sử dụng đất
	
	Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị

	
	Loại đất
	Ký hiệu khu đất hoặc ô phố
	Diện tích

(m2)
	Chỉ tiêu sử dụng đất

(m2/người)
	MĐXD tối đa

(%)
	Tầng cao

(tầng)
	Hệ số sử dụng đất tối đa

(lần)

	
	
	
	
	
	
	Tối thiểu
	Tối đa
	

	Đơn vị ở 1 (diện tích: ___m2; dự báo quy mô dân số:____người)
	1. Đất đơn vị ở
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1. Đất nhóm nhà ở
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất nhóm nhà ở hiện hữu:

Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
+ Đất nhóm nhà ở hiện hữu ổn định
	
	
	
	
	
	
	

	
	
+ Đất nhóm nhà ở hiện hữu thực hiện quy hoạch cải tạo chỉnh trang (phá dỡ công trình hiện hữu để xây dựng mới).

Trong đó (nếu có và xác định định được):

·  Đất nhóm nhà ở thương mại.

· Đất nhóm nhà ở tái định cư.

· Đất nhóm nhà ở  thu nhập thấp.

· Đất nhóm nhà ở xã hội.

· Đất nhóm nhà ở công vụ.

· Đất nhóm nhà ở sinh viên (ký túc xá).

· Đất nhóm nhà ở công nhân của các khu công nghiệp.
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Đất nhóm nhà ở trong đất sử dụng hỗn hợp (nếu có- nêu đối tượng của nhà ở, nếu xác định được).
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất nhóm nhà ở xây dựng mới:

Trong đó (nếu có và xác định định được):
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Đất nhóm nhà ở thương mại.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Đất nhóm nhà ở tái định cư.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Đất nhóm nhà ở  thu nhập thấp.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Đất nhóm nhà ở xã hội.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Đất nhóm nhà ở công vụ.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Đất nhóm nhà ở sinh viên (ký túc xá).
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Đất nhóm nhà ở công nhân của các khu công nghiệp.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Đất nhóm nhà ở trong đất sử dụng hỗn hợp (nếu có - nêu đối tượng của nhà ở, nếu xác định được).
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2. Đất công trình dịch vụ đô thị
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất giáo dục
	
	
	
	
	
	
	

	
	
+Trường mầm non.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó (nếu có):

· Hiện hữu cải tạo (nêu tên riêng, nếu có).
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Xây dựng mới.
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Trường tiểu học.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó (nếu có):

· Hiện hữu cải tạo (nêu tên riêng, nếu có).
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Xây dựng mới.
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Trường trung học cơ sở.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó (nếu có):

· Hiện hữu cải tạo (nêu tên riêng, nếu có).
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Xây dựng mới.
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất hành chính (cấp phường, xã)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó (nếu có):

· Hiện hữu cải tạo (nêu tên riêng, nếu có).
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Xây dựng mới.
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất dịch vụ- thương mại, chợ.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó (nếu có):

· Hiện hữu cải tạo (nêu tên riêng, nếu có)
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Xây dựng mới. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Trong đất sử dụng hỗn hợp, nếu có.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Đất y tế (trạm y tế)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó (nếu có):

· Hiện hữu cải tạo (nêu tên riêng, nếu có).
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Xây dựng mới. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Trong đất sử dụng hỗn hợp, nếu có.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Đất văn hóa
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó (nếu có):

· Hiện hữu cải tạo (nêu tên riêng, nếu có)
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Xây dựng mới. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Trong đất sử dụng hỗn hợp, nếu có.
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất TDTT
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó (nếu có):

+ Hiện hữu cải tạo (nêu tên riêng, nếu có).
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Xây dựng mới. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Trong đất sử dụng hỗn hợp, nếu có.
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.3. Đất cây xanh sử dụng công cộng, mặt nước (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất cây xanh sử dụng công cộng.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó (nếu có):

+ Xây dựng mới.
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Trong đất sử dụng hỗn hợp, nếu có.
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Mặt nước (nếu có).
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.4. Đất giao thông, bãi đỗ xe
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất đường giao thông cấp phân khu vực.
	
	
	___km/km2
	
	
	
	

	
	- Đất bãi đỗ xe.
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Đất ngoài đơn vị ở
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.1. Đất công trình dịch vụ đô thị
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất hành chính, ngoại giao
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Hiện hữu cải tạo (nêu tên riêng, nếu có).
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Xây dựng mới .
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, ngân hàng, tài chính, khách sạn, văn phòng, v.v… (trên mặt đất, ngầm)…
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó (nếu có):

+ Hiện hữu cải tạo (nêu tên riêng, nếu có).
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Xây dựng mới.
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Trong đất sử dụng hỗn hợp, nếu có.
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó (nếu có):

+ Hiện hữu cải tạo (nêu tên riêng, nếu có).
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Xây dựng mới .
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất y tế (bệnh viện, phòng khám đa khoa, Viện trường y tế…).
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó (nếu có):

+ Hiện hữu cải tạo (nêu tên riêng, nếu có).
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Xây dựng mới.
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất văn hóa (thư viện, bảo tàng, triển lãm, nhà hát, cung văn hóa, rạp xiếc, cung thiếu nhi, công trình di tích lịch sử văn hóa cần bảo tồn…).
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó (nếu có):

+ Hiện hữu cải tạo (nêu tên riêng, nếu có).
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Xây dựng mới.
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Trong đất sử dụng hỗn hợp, nếu có.
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất tôn giáo:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Trong đó (nếu có):

+ Hiện hữu cải tạo (nêu tên riêng, nếu có).
	
	
	
	
	
	
	

	
	
+ Xây dựng mới.
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất TDTT (trung tâm TDTT, sân vận động, sân thể thao cơ bản v.v…).
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó (nếu có):

+ Hiện hữu cải tạo (nêu tên riêng, nếu có).
	
	
	
	
	
	
	

	
	
+ Xây dựng mới.
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất trạm sửa chữa ô tô v.v…
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó (nếu có):

+ Hiện hữu cải tạo (nêu tên riêng, nếu có).
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Xây dựng mới.
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Trong đất sử dụng hỗn hợp, nếu có.
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất trạm xăng dầu, trạm cấp khí đốt v.v…
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó (nếu có):

+ Hiện hữu cải tạo (nêu tên riêng, nếu có).
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Xây dựng mới.
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Trong đất sử dụng hỗn hợp, nếu có.
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất nhà tang lễ
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó (nếu có):

+ Hiện hữu cải tạo (nêu tên riêng, nếu có).
	
	
	
	
	
	
	

	
	
+ Xây dựng mới. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất công trình dịch vụ đô thị khác v.v…
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó (nếu có):

+ Hiện hữu cải tạo (nêu tên riêng, nếu có).
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Xây dựng mới.
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Trong đất sử dụng hỗn hợp, nếu có.
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.2. Đất cây xanh mặt nước
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất công viên cây xanh, vườn hoa đô thị.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Đất cây xanh cảnh quan ven sông, rạch, kênh.
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Mặt nước.
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất cây xanh chuyên dùng (vườn ươm, cây xanh nghiên cứu, cây xanh cách ly).
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.3. Đất giao thông, quảng trường, bến bãi, cảng
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Đất giao thông (từ đường khu vực trở lên, Tramway, đường trên cao, metro).
	
	
	% (tính trên diện tích đất toàn khu)
	
	
	
	

	
	- Đất bến tàu, bến bãi đỗ xe (trên mặt đất, trên cao, ngầm) hoặc tuynel kỹ thuật.
	
	
	% (tính trên diện tích đất toàn khu)
	
	
	
	

	
	Trong đó (nếu có):

+ Hiện hữu cải tạo (nêu tên riêng, nếu có).
	
	
	
	
	
	
	

	
	
+ Xây dựng mới.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Đất quảng trường.
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất cảng đường thủy.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó (nếu có):

+ Hiện hữu cải tạo (nêu tên riêng, nếu có).
	
	
	
	
	
	
	

	
	
+ Xây dựng mới. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất cảng hàng không.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó (nếu có):

+ Hiện hữu cải tạo (nêu tên riêng, nếu có).
	
	
	
	
	
	
	

	
	
+ Xây dựng mới.
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Nhà ga (trên mặt đất, trên cao, ngầm)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó (nếu có):

+ Hiện hữu cải tạo (nêu tên riêng, nếu có).
	
	
	
	
	
	
	

	
	
+ Xây dựng mới.
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.4. Đất công nghiệp (không gây ô nhiễm)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó (nếu có):

 + Hiện hữu cải tạo (nêu tên riêng, nếu có).
	
	
	
	
	
	
	

	
	     + Xây dựng mới.
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.5. Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất Depot tuyến metro, Tramway, Monorail.
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất trạm bưu chính, viễn thông.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó (nếu có):

+ Hiện hữu cải tạo (nêu tên riêng, nếu có).
	
	
	
	
	
	
	

	
	
+ Xây dựng mới.
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất trạm biến điện, trạm phân phối điện.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó (nếu có):

+ Hiện hữu cải tạo (nêu tên riêng, nếu có).
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Xây dựng mới.
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất công trình nhà máy khai thác nước thô: 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó (nếu có):

+ Hiện hữu cải tạo (nêu tên riêng, nếu có).
	
	
	
	
	
	
	

	
	
+ Xây dựng mới.
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất trạm bơm, trạm xử lý cấp nước.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó (nếu có):

+ Hiện hữu cải tạo (nêu tên riêng, nếu có).
	
	
	
	
	
	
	

	
	
+ Xây dựng mới.
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất khu xử lý nước thải.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó (nếu có):

+ Hiện hữu cải tạo (nêu tên riêng, nếu có).
	
	
	
	
	
	
	

	
	
+ Xây dựng mới.
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Trạm trung chuyển khu xử lý rác thải, chất thải rắn.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó (nếu có):

+ Hiện hữu cải tạo (nêu tên riêng, nếu có).
	
	
	
	
	
	
	

	
	
+ Xây dựng mới.
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất nhà vệ sinh công cộng và quản lý bùn cặn.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó (nếu có):

+ Hiện hữu cải tạo (nêu tên riêng, nếu có).
	
	
	
	
	
	
	

	
	
+ Xây dựng mới. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật khác
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó (nếu có):

+ Hiện hữu cải tạo (nêu tên riêng, nếu có).
	
	
	
	
	
	
	

	
	
+ Xây dựng mới 
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.6 Đất nghĩa trang, nhà hỏa táng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó (nếu có):

+ Hiện hữu cải tạo (nêu tên riêng, nếu có).
	
	
	
	
	
	
	

	
	     + Xây dựng mới.
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.7 Đất an ninh, quốc phòng 
	
	
	
	
	
	
	

	Đơn vị ở 2 (diện tích: ___m2; dự báo quy mô dân số:____người)
	…….
	
	
	
	
	
	
	

	Đơn vị ở  n (diện tích: ___m2; dự báo quy mô dân số:____người)
	……..
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
- Số tầng cao xây dựng: bao gồm các tầng theo Thông tư số 33/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 3: 2009/BXD;
- Cơ cấu sử dụng đất trong các khu đất có chức năng sử dụng hỗn hợp – nếu có (trong và ngoài đơn vị ở):

	Ký hiệu khu đất sử dụng hỗn hợp
	Diện tích khu đất sử dụng hỗn hợp (m2)
	Cơ cấu (các loại chức năng sử dụng đất trong các khu đất sử dụng hỗn hợp)
	Tỷ lệ (tối thiểu) các khu chức năng trong khu đất sử dụng hỗn hợp (%) (có chức năng nào thì nêu chức năng đó)
	Ghi chú

	Ký hiệu A
	Đất nhóm nhà ở (nêu đối tượng của nhà ở, nếu xác định được)
	
	
	

	
	Đất cây xanh sử dụng công cộng
	
	
	

	
	Đất y tế
	
	
	

	
	Đất văn hóa
	
	
	

	
	Đất TDTT
	
	
	

	
	Đất Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, ngan hàng, tài chính, khách sạn, văn phòng, dịch vụ khác v.v…
	
	
	

	
	Đất trạm sữa chữa ô tô
	
	
	

	
	Đất trạm xăng dầu, trạm cấp khí đốt, v.v…
	
	
	

	
	Đất dịch vụ đô thị khác v.v…
	
	
	

	Ký hiệu B
	
	
	
	

	Ký hiệu C
	
	
	
	



Cán bộ thụ lý lưu ý: 


- Đối với các khu đất đã có quyết định giao đất của Ủy ban nhân dân thành phố hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp thẩm quyền hoặc đã có  ý kiến của Sở Quy hoạch- Kiến trúc (hoặc Ủy ban nhân dân thành phố) về các chỉ tiêu quy hoạch hoặc đã có giấy phép quy hoạch của các cơ quan có thẩm quyền thì cần cập nhật các chỉ tiêu kiến trúc- quy hoạch này vào đồ án, nhưng không nêu tên chủ đầu tư.

- Các loại đất trong đất ngoài đơn vị ở không cần xác định chỉ tiêu sử dụng đất (m2/người).

5. Tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị:

- Nêu nguyên tắc định hướng, giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị toàn khu vực quy hoạch: __________.


- Nêu nguyên tắc định hướng, giải pháp tổ chức không gian, (kể cả không gian ngầm) kiến trúc, cảnh quan đô thị từng khu chức năng, từng ô phố, trục đường chính, khu vực không gian mở, điểm nhấn, khu trung tâm, khu cảnh quan đặc thù, sinh thái, khu vực dọc bờ sông, kênh, rạch, khu bảo tồn (nếu có):



+ Đối với các khu vực hiện hữu: nêu rõ các khu vực, công trình di tích lịch sử, văn hóa, công trình có giá trị về kiến trúc cần giữ lại bảo tồn; các khu vực hiện hữu ổn định được áp dụng các quy định về quản lý kiến trúc đô thị (như: Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND ngày 08/12/2007, Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 03/7/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố), khu vực cần thực hiện quy hoạch chỉnh trang (phá dỡ công trình hiện hữu xây dựng mới): _____________.   

+ Đối với các khu vực phát triển xây dựng mới:




* Tổ chức không gian các khu vực trung tâm, giải pháp tổ chức hướng tuyến, trục cảnh quan và các điểm nhấn trong khu vực, hệ thống không gian mở (quảng trường, công viên cây xanh, mặt nước), khu cảnh quan đặc thù, sinh thái v.v...: _________________________________________________. 



* Hình thức phát triển không gian (theo ô phố hoặc tuyến): _____.


- Vị trí, quy mô các khu vực đặc trưng, khu vực cảnh quan đặc thù, khu vực dọc bờ sông, kênh, rạch (nếu có), khu vực dọc các tuyến đường quan trọng, mang tính chất động lực phát triển cần lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc cụ thể (theo Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị) để kiểm soát về kiến trúc cảnh quan và xác định các nội dung cần thực hiện để kiểm soát sự phát triển: ____________________.


- Giải pháp xác định tầng cao xây dựng công trình cho từng ô phố; nguyên tắc xác định khoảng lùi các công trình đối với các trục đường: _________. 


- Xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm: ______________.


6. Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị:


Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được bố trí đến mạng lưới đường khu vực, Sở Quy hoạch – Kiến trúc thống nhất với các nội dung sau:


6.1 Quy hoạch giao thông đô thị:

- Giao thông đường bộ:



+ Về quy hoạch mạng lưới giao thông (sự phù hợp với quy hoạch ngành, quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, quy hoạch chung xây dựng quận-huyện và quy chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn thiết kế).



+ Quy hoạch các tuyến giao thông đối ngoại: nêu rõ các tuyến giao thông đối ngoại liên quan đến đồ án về: tên đường, lộ giới đường, hướng tuyến, vai trò và định hướng kết nối; nêu rõ về quy hoạch các tuyến đường trên mặt đất, trên cao, ngầm, đường cao tốc (nếu có).


+ Về giao thông đối nội: Cần thống kê, thể hiện rõ quy mô lộ giới (chỉ giới đường đỏ), mặt cắt ngang quy hoạch và khoảng lùi (chỉ giới xây dựng) các tuyến đường:
	Stt
	Tên đường
	Từ
	Đến
	Lộ giới

(m)
	Chiều rộng

(m)
	Khoảng lùi (chỉ giới xây dựng)

	
	
	
	
	
	Vỉa hè trái
	Mặt đường
	Vỉa hè phải
	Lề trái (m)
	Lề phải (m)

	1
	Đường A
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đường B
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	




+ Về vị trí, quy mô các bến bãi đỗ xe (trên cao, trên mặt đất và ngầm).



+ Về hướng tuyến và vị trí dự kiến bố trí nhà ga đường sắt đô thị (ngầm hoặc trên cao), quy hoạch các tuyến giao thông công cộng.



+ Về các nút giao thông chính: nêu rõ dạng thức và quy mô chiếm dụng đất.



+ Về các quy hoạch xây dựng các cầu chính trong đồ án.


- Giao thông đường thủy: nêu cụ thể các cấp kỹ thuật của các sông, kênh, rạch có chức năng giao thông thủy liên quan đến đồ án.

- Giao thông đường sắt (quốc gia): đề cập hướng tuyến và phạm vi chiếm dụng đất của đường sắt (bao gồm cả hành lang bảo vệ) nếu có đường sắt (hiện hữu hoặc quy hoạch) đi qua khu đất quy hoạch.

* Ghi chú:


- Việc thể hiện tọa độ mốc thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc công bố quy hoạch và cắm mốc giới xây dựng ngoài thực địa nhằm phục vụ công tác quản lý và tổ chức thực hiện theo quy hoạch được duyệt, Ủy ban nhân dân quận (huyện) ____, (hoặc cơ quan tổ chức lập quy hoạch) và đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về tính chính xác các số liệu này.


6.2 Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị:


- Quy hoạch chiều cao:



+ Giải pháp quy hoạch: tổ chức đắp nền toàn bộ diện tích. 



+ Cao độ nền xây dựng lựa chọn: H≥2,00m (Hệ cao độ VN2000).


+ Cao độ thiết kế đường: được xác định đảm bảo điều kiện kỹ thuật tổ chức giao thông và thoát nước mặt cho khu vực.



+ Xác định cao độ đối với từng ô phố.


- Quy hoạch thoát nước mặt:


+ Giải pháp thoát nước: tổ chức thoát chung cho nước bẩn và mưa. 



+ Tổ chức thoát nước: 



Khu quy hoạch được chia làm các lưu vực thoát nước:..............




Giữ lại, kết hợp duy tu, sửa chữa và nạo vét các tuyến cống hiện hữu còn phục vụ tốt...............




Cập nhật các tuyến cống quy hoạch.........., cống dự án.............




Bổ sung các tuyến cống mới..............



+ Nguồn thoát nước: thoát vào cống hiện hữu Ø1200 trên đường...............



+ Các thông số kỹ thuật mạng lưới: 




Sử dụng cống bê tông cốt thép, đặt ngầm.




Tính toán cống xây mới với chu kỳ tràn cống T= 3 năm, kích thước cống thay đổi từ……….

 


Độ sâu chôn cống tối thiểu ……, độ dốc cống đảm bảo khả năng tự làm sạch cống i≥1/D.


6.3 Quy hoạch cấp năng lượng và chiếu sáng đô thị:


- Nguồn điện: được cấp từ trạm ........................................ (theo QH chung, QH phát triển ngành).


- Chỉ tiêu cấp điện: (theo Quy chuẩn Xây dựng, Tiêu chuẩn thiết kế).



+ Sinh hoạt: .........................  KWh/người/năm.



+ Công nghiệp: .................... KW/Ha. (nếu có).



+ Công trình CC, DVTM: .................... 



+ Dự phòng: .........................................


- Tổng nhu cầu phụ tải: .................. MW.


- Mạng lưới cấp điện:



+ Xây dựng mới …… trạm biến áp 15-22/0,4KV, kiểu trạm ………, công suất đơn vị:……



+ Cải tạo ……. trạm biến áp 15-22/0,4KV do không phù hợp QH, định hướng cải tạo: ……………



+ Xây dựng mới mạng trung thế 15-22KV, sử dụng cáp …….., ………..  định hướng xây dựng: ………


+ Xây dựng mới mạng hạ thế 0,4KV, sử dụng cáp ……….,………định hướng xây dựng: …………


+ Cải tạo mạng trung, hạ thế hiện hữu, giải pháp cải tạo: …………. 



+ Chiếu sáng giao thông  ……………………………………………


Phương án chiếu sáng……………………………………………..............

(nêu sơ bộ phương án bố trí hệ thống cấp điện, chiếu sáng cho khu quy hoạch)


6.4 Quy hoạch cấp nước đô thị:



+ Nguồn cấp nước                          : ………………



+ Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt   : ……………… (lít/người/ngày)



+ Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy  : ……………… ( theo TCVN 2622-1995). 



+ Tổng nhu cầu dùng nước             : ……………… (m3/ngày).



+ Hệ thống cấp nước chữa cháy     : ………………



+ Mạng lưới cấp nước 

: ………………

(nêu sơ bộ phương án bố trí mạng lưới thoát nước cho khu vực quy hoạch)


6.5 Quy hoạch thoát nước thải và rác thải:


6.5.1 Thoát nước thải:



+ Giải pháp thoát nước bẩn

: ………………

(ghi cụ thể giải pháp thoát nước cho khu quy hoạch)



+ Tiêu chuẩn thoát nước: - Sinh hoạt 
:      ………       (lít/người/ngày)

                                        
 - Công nghiệp:      ………       (m3/ha/ngày)



+ Tổng lượng nước thải              

: ………………   (m3/ngày).



+ Mạng lưới thoát nước 


: ………………

(nêu sơ bộ phương án bố trí mạng lưới thoát nước cho khu quy hoạch)


6.5.2 Rác thải:



+ Tiêu chuẩn rác thải:  - Sinh hoạt
:      ………       (kg/người/ngày).

                                         - Công nghiệp
:      ………       (tấn/ha/ngày).



+ Tổng lượng rác thải: - Sinh hoạt
:      ………       (tấn/ngày).

                                         - Công nghiệp
:      ………       (tấn/ngày).



+ Phương án thu gom và xử lý rác
: ………………

(nêu sơ bộ phương án thu gom và xử lý rác cho khu quy hoạch)

6.6 Quy hoạch mạng lưới thông tin liên lạc:


(xác định nhu cầu và mạng lưới thông tin liên lạc; vị trí và quy mô trạm bưu chính, viễn thông) 


7. Giải pháp tổ chức tái định cư (nếu có): __________.

8. Đánh giá môi trường chiến lược:


Trên cơ sở đánh giá hiện trạng môi trường về điều kiện địa hình; điều kiện tự nhiên; chất thải rắn, nước thải, tiếng ồn (nếu có); các vấn đề xã hội, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và phân tích, dự báo những tác động tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường:

- Hệ thống các tiêu chí bảo vệ môi trường: ________.


- Các giải pháp giảm thiểu, khắc phục tác động đối với dân cư, cảnh quan thiên nhiên; không khí, tiếng ồn khi triển khai thực hiện quy hoạch đô thị: _______.


- Kế hoạch giám sát môi trường về kỹ thuật, quản lý và quan trắc môi trường: ________. 


9. Phân kỳ thực hiện; những hạng mục ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện; các vấn đề về tổ chức thực hiện: (căn cứ vào Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố, Đại hội Đảng bộ của từng ngành, địa phương, trên cơ sở định hướng phát triển đô thị, các chương trình, công trình trọng điểm của thành phố, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực theo từng giai đoạn để xác định các phân kỳ tổ chức thực hiện theo quy hoạch, có dự kiến các dự án ưu tiên đầu tư trong phạm vi quy hoạch. Lưu ý khi triển khai các dự án phát triển các tuyến đường giao thông theo quy hoạch được phê duyệt, tùy theo điều kiện cụ thể, để tạo nguồn lực thực hiện, cần khai thác hiệu quả quỹ đất 2 bên đường, tổ chức thu hồi, đấu giá hoặc đấu thầu để lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của Pháp luật):  _________.

10. Các điểm lưu ý khác:

- Ủy ban nhân dân quận (huyện)____ (hoặc cơ quan tổ chức lập quy hoạch) và đơn vị tư vấn khảo sát lập bản đồ hiện trạng chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu đánh giá hiện trạng trong hồ sơ bản vẽ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (hoặc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, 1/5000) này.


- Để đảm bảo cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật phù hợp với quy hoạch chung quận (huyện)____(hoặc khu ____); trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện theo quy hoạch, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đề nghị Ủy ban nhân dân quận (huyện)_____ (hoặc Ban Quản lý khu _______) cần lưu ý việc kiểm soát và khống chế quy mô dân số trong phạm vi đồ án, theo đó, các dự án phát triển nhà ở mới cần có giải pháp để ưu tiên bố trí tái định cư tại chỗ. 



- Để làm cơ sở quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị, quản lý xây dựng đô thị phù hợp với quy hoạch; sau khi đồ án này được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt, Ủy ban nhân dân quận (huyện) _____ (hoặc Ban Quản lý khu _______) cần phối hợp Sở Quy hoạch – Kiến trúc tổ chức lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị tổng thể phù hợp với nội dung đồ án.


- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được phê duyệt, Ủy ban nhân dân quận (huyện) _____ (hoặc Ban Quản lý khu _______) cần tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (hoặc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, 1/5000) này theo Luật Quy hoạch đô thị và Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Việc cắm mốc giới theo quy hoạch được duyệt cần thực hiện theo Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị.

IV. Kết luận:


Hồ sơ và nội dung trình thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (hoặc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, 1/5000) _________đạt yêu cầu và đủ điều kiện xem xét, phê duyệt. 


Sở Quy hoạch - Kiến trúc báo cáo, trình Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả thẩm định như trên để xem xét, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (hoặc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, 1/5000) _________ theo quy định.
	Nơi nhận : 

- Như trên: PCT/ĐT (đính kèm hồ sơ);

- VPUBTP : PVP/ĐT;

- UBND Quận/Huyện …; 

- Ban QLDA ĐTXD quận (huyện)___, (hoặc Ban QLDA Sở QHKT);

- PGĐ T.Toàn

- Lưu: VT, QHC, HTKT, QHK….

 MS: 
	KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Toàn
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Mẫu  Tờ trình của Sở Quy hoạch- Kiến trúc, về việc phê duyệt đồ án QHCTXDĐT  tỷ lệ 1/2000 (hoặc QHPK tỷ lệ 1/2000, 1/5000) các khu dân cư (hoặc khu nhà ở). 

Đối với đồ án QHCTXD tỷ lệ 1/2000 (hoặc QHPK tỷ lệ 1/2000, 1/5000) các khu chức năng đô thị khác (không có chức năng ở) thì cũng áp dụng mẫu này nhưng không nêu nội dung về diện tích đất đơn vị ở, diện tích đất nhóm nhà ở và các chỉ tiêu về sử dụng đất; chỉ nêu cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị: mật độ xây dựng, tầng cao, hệ số sử dụng đất 
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